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	TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH
	
	
	

	Mã đơn vị SDNS: 1054188
	
	
	

	BẢNG THANH TOÁN TIỀN GIẢNG

	Họ tên người đề nghị thanh toán: ……….
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đơn vị: ………………………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đối tượng học viên ……………………………………… Môn học:…………………………………
	
	
	

	Thời gian giảng từ ngày ……………………………….. Đến hết ngày …………………………… theo HĐ số…./HĐGD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: đồng.

	TT
	Họ và tên GV (ghi rõ học hàm, học vị)
	Đơn vị công tác
	Tên bài giảng hoặc tên môn chấm thi
	Tổng số giờ đã giảng
	Mức chi
	Tổng tiền
	Thuế khấu trừ
	Thực lĩnh
	Ký nhận

	
	
	
	
	LT
	TH
	Quy chuẩn
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bằng chữ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngày       tháng       năm 

	Ban giám hiệu              Kế toán trưởng               Phòng đào tạo                 Phụ trách đơn vị              Người lập bảng







